
LÊ TRỌNG HUỲNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐN ÔTÔ 17D

PHÁP LUẬT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

0.00.00.00.001/09/97ThànhNguyễn Trí04651513291

6.86.07.010.022/01/99AnNguyễn Hoài04651712822

7.77.08.010.006/04/99AnNguyễn Quốc04651712833

5.75.05.510.029/05/95AnhNguyễn Tuấn04651712844

5.53.07.510.019/01/99AnhPhạm Ngọc04651712855

0.00.00.00.019/06/98AnhTrương Huỳnh Quốc04651712866

7.77.08.010.026/03/99BảoHà Dương Hoài04651712877

5.33.07.010.007/09/98BảoNguyễn Chí04651712888

0.00.00.00.009/05/97BảoTrần Vũ Đình04651712899

7.26.08.010.006/06/99BảoVõ Phạm Hoài046517129010

5.33.07.010.009/03/99BăngHuỳnh Khiết046517129111

0.00.00.00.016/02/99ChinhWang Du046517129212

5.84.07.010.025/02/99ChíNguyễn Hữu046517129313

6.75.08.010.006/04/99CôngVũ Văn046517129414

8.08.07.510.030/04/96DuyLê Trần Khánh046517129515

6.04.07.510.016/04/99DuyLượng Xuân046517129616

5.95.06.58.025/10/98DuyTrần Anh046517129717

0.00.00.00.001/07/98DuyTrần Lâm Nhật046517129818

7.37.07.010.023/01/99DũngLương Đình046517129919

0.00.00.00.001/11/99DươngĐào Lê046517130020

0.00.00.00.010/02/98ĐạtHoàng Tiến046517130121

6.35.07.010.010/05/97ĐạtTrần Quang046517130222

7.37.07.010.023/02/99ĐạtTrương Minh046517130323

0.00.00.00.023/02/98ĐứcHuỳnh Trọng046517130424

5.13.06.510.015/08/99ĐứcPhạm Văn046517130525

0.00.00.00.020/01/99HàoLê Tuấn046517130626

0.00.00.00.010/06/98HiềnNguyễn Thanh046517130727

0.00.00.00.003/06/98HoàngTrần Minh046517130828

0.00.00.00.022/10/99HoàngTrần Thanh046517130929

5.24.05.510.028/11/99HuyNguyễn Trần Quốc046517131030

0.00.00.00.009/02/99HuyPhạm Minh046517131131

5.33.07.010.009/05/99KhangLý Tấn046517131232

0.00.00.00.028/10/99KhangTrần Hoàng046517131333

CÐN ÔTÔ 17D1/3



GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.05.06.59.006/04/97KhánhTrần Lê Bửu046517131434

6.56.06.59.029/04/99KhoaVõ Đăng046517131535

0.00.00.00.016/01/98KiênDương Trung046517131636

5.64.06.510.007/07/99LâmTrần Gia046517131737

5.44.06.58.006/04/99LộcNguyễn Thanh046517131838

5.44.06.010.011/07/98LộcTrần Đặng046517131939

0.00.00.00.028/04/99LuânLê Chánh046517132040

0.00.00.00.006/02/99LựcPhạm Quốc046517132141

0.00.00.00.019/06/96LýTrần Văn046517132242

6.15.06.510.028/02/98MỹPhạm Văn046517132343

5.33.07.010.010/02/99NamĐào Phương046517132444

5.33.07.010.020/12/98NamLê Hữu046517132545

0.00.00.00.016/11/99NghĩaNguyễn Huỳnh Trọng046517132646

5.84.07.010.028/08/97NgọtPhạm Văn046517132747

5.84.07.010.017/01/98NguyênTô Xuân046517132848

5.54.06.59.028/09/99NhânVăn Trần Trọng046517132949

5.13.06.510.014/01/96NhậtPhan Minh046517133050

2.80.07.00.003/04/99PhongLê Thành046517133151

0.00.00.00.030/09/97PhongNguyễn Đức046517133252

5.84.07.010.028/02/98PhongThập Minh046517133353

6.35.07.58.020/11/95PhongVương Ngọc046517133454

6.86.07.58.022/04/99PhúLê Phong046517133555

5.84.07.010.031/01/99PhúcNguyễn Trần Ngọc046517133656

6.15.06.510.010/03/99PhúcTăng Lai046517133757

5.64.06.510.010/12/99QuangPhạm Nhật046517133858

4.82.07.010.002/03/98QuíPhan Phú046517133959

3.80.07.010.017/01/98QuốcHồ Chí046517134060

0.00.00.00.021/03/96SangTrần Phú046517134161

0.00.00.00.006/04/98TàiBùi Tiến046517134262

7.57.08.08.030/10/98TâmVõ Chí046517134363

6.55.08.08.021/03/99TânHoàng Nhật046517134464

5.95.06.58.019/05/99TânNguyễn Hoàng046517134565

5.75.05.510.024/06/99ThànhMai Tấn046517134666

7.47.07.59.015/07/99TháiPhạm Thành046517134767

4.31.07.010.030/09/99TháiSơn046517134868

6.86.07.010.027/02/99ThiPhạm Thái Anh046517134969

0.00.00.00.027/01/99ThiệnDương Phan046517135070

5.13.06.510.013/12/99ThiệnNgô Hữu046517135171

3.80.07.010.014/11/99ThịnhĐỗ Hoàng046517135272

7.77.08.010.016/09/99ThịnhLê Võ Chí046517135373
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0.00.00.00.016/10/99ThịnhPhạm Xuân046517135474

6.86.07.010.019/11/96ThuậtTrần Văn046517135575

7.17.06.510.012/12/96ThươngPhạm Văn046517135676

6.86.07.010.023/03/98ThứcBùi Trọng046517135777

0.00.00.00.006/07/98TiếnBạch Minh046517135878

4.62.06.510.016/09/98TiếnNguyễn Văn046517135979

5.33.07.010.017/05/99TínTrần Võ Trung046517136080

6.35.07.58.018/10/97ToànĐỗ Nguyễn Bá046517136181

8.28.08.010.030/08/99ToànNguyễn Ngọc046517136282

4.31.07.58.001/01/98ToànNguyễn Thanh046517136383

7.77.08.010.024/03/99ToànVũ Lê Anh046517136484

0.00.00.00.011/06/99TrảiNguyễn Quang046517136585

5.33.07.010.019/01/99TríLê Minh046517136686

5.33.07.010.019/12/99TrọngHuỳnh Thanh046517136787

4.51.07.510.026/10/98TrọngVõ Đức046517136888

6.35.07.010.014/10/94TrungTrần Thế046517136989

5.13.06.510.001/04/99TrườngNguyễn Lam046517137090

1.00.00.010.029/10/97TuấnLê Hoàng046517137191

6.26.05.510.007/10/99TuấnNguyễn Quốc046517137392

0.00.00.00.006/05/99TùngNguyễn Hữu046517137493

0.00.00.00.010/08/99ViệtTrần Hoàng046517137594

5.64.07.08.018/11/99ViệtTrần Thanh046517137695

8.79.08.010.018/07/99VũLê Hoàn046517137796

0.00.00.00.007/02/95VươngDương Hùng046517137897

8.28.08.010.021/11/99VỹNguyễn Quốc046517137998

0.00.00.00.023/02/99VỹTống Lê Triều046517138099

H.Ghép -
CÐNÔTÔ13B0.00.00.00.001/09/95BảoVõ Trần Phong0465131119100

H.Ghép -
CÐNÔTÔ14A0.00.00.00.019/04/1996SơnĐào Thanh0465141071101

H.Ghép -
CÐNÔTÔ14A7.77.08.010.015/09/1995VinhNguyễn Hiền0465141088102

H.Ghép -
CÐNÔTÔ16D5.84.07.010.030/09/97DũngNguyễn Tuấn0465161281103

H.Ghép -
CÐNÔTÔ16D5.02.07.510.003/04/97HoàngNguyễn Đăng0465161294104

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

LÊ TRỌNG HUỲNH

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 08 tháng 03 năm 2018

34(32.7%)7(6.7%)31(29.8%)17(16.3%)11(10.6%)4(3.8%)0(0%)104(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê

CÐN ÔTÔ 17D3/3


